
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

16 1 0

16 1 0

16 1 0

1 1 49 4024 UXTC 12 tuần

1 2 39 ĐT LNMTC BT (P) 12cm

1 3 33 1001 NXTC 14 tuần

2 4 81 ĐT SSD độ III

2 5 53 4004 SSD độ II + CTC dài

3 6 50 4024 UXTC 14 tuần

3 7 43 1011 UXTC 14 tuần

3 8 51 2002 UXTC 15 tuần

3 9 38 ĐT NXTC 12tuần

5 10 51 3003 UXTC 12 tuần

5 11 47 2002 UXTC 14 tuần

5 12 41 0000 NXTC 12tuần

18 13 61 6036 Sa thành sau Â Đ

18 14 45 2002 UXTC 14 tuần

18 15 36 ĐT UBT  (P) 12cm

16 16 0

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + SB.MẪN

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + SB.MẪN

H.TUẤN + BẢO ANH + SB.ÂN

H.TUẤN + BẢO ANH + SB.ÂN

H.TUẤN + BẢO ANH + SB.ÂN

T.NGA(S),K.HOA(C)+2SB.THƯƠNG,QUỚI

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + SB.VÂN2

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + SB.VÂN2

V.HÒA + TRÍ 1 + SB.CÔNG

V.HÒA + TRÍ 1 + SB.CÔNG

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + SB.MẪN

BS PHẨU THUẬT

QUANG TUẤN + SB.HIẾU + SB.BÌNH

THU NGUYỆT + SB.CÚC + SB.LOAN1

KIM CHI + SB.NƯƠNG + SB.HỌC

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

May thành sau Â Đ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc U, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 22/02/2010 đến ngày 28/02/2010 (Tuần2)
DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

NGUYỄN XUÂN THỦY

BN SẢN A

NGÔ HUỆ ĐIÊU

KHỔNG THỊ CHÍNH

NGUYỄN THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ THU THỦY

TRẦN MỸ QUYÊN

ĐỖ THỊ MỘNG DUNG

NGUYỄN THỊ TƯƠI

HỒ THỊ MẪM

PHẠM THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ HOA

ĐỖ THỊ THÚY MINH

NGUYỄN T BẠCH TUYẾT

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ÁNH

NGUYỄN NGỌC XUÂN

740

12864

674

753

810

833

SHC

670

12584

776

337

575

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

PM

Ngày: 22/02/2010 

Ngày: 23/02/2010 

Ngày: 24/02/2010 

Ngày: 25/02/2010 

688

12858

742

273



1 1 72 8007 SSD độ III/ HSIL

1 2 26 ĐT U hạ vị 17 cm

1 3 34 2022 UBT 8cm

1 4 51 4014 UXTC 16 tuần

1 5 45 ĐT UBT 2 bên + UXTC 13tuần

2 6 52 5005 SSD độ III

2 7 68 8028 SSD độ III

2 8 45 2012 UXTC 14 tuần

2 9 39 0000 NXTC 14tuần

3 10 54 3003 UXTC 14 tuần

3 11 47 ĐT UXTC 14 tuần

3 12 26 0000 NXTC 14tuần

3 13 68 6006 UBT (P) 6cm

3 14 42 1001 NXTC 10 cm

5 15 51 1011 UXTC 12 tuần + UBT(P) 8cm

5 16 54 6006 UXTC 14 tuần

5 17 34 1001 NXTC 14tuần

18 18 51 3013 UXTC 14 tuần

18 19 41 2002 UXTC 14 cm

18 20 40 ĐT NXTC 10 cm

16 21 0

V.THÀNH + HIẾN MINH + SB.DOANH

V.THÀNH + HIẾN MINH + SB.DOANH

PHÒNG KHÁM PHỤ KHOA +  SB.TRÚC1 + SB.TRÚC2

HỒ HOA + THANH TÂM + SB.SOCHEAT

HỒ HOA + THANH TÂM + SB.SOCHEAT

TR.HẠNH + N.ĐIỆP2 + SB.VÂN1

TR.HẠNH + N.ĐIỆP2 + SB.VÂN1

TR.HẠNH + N.ĐIỆP2 + SB.VÂN1

V.THÀNH + HIẾN MINH + SB.DOANH

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

VŨ HẢI + MỸ NGỌC + TRÚC

VŨ HẢI + MỸ NGỌC + TRÚC

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.HÀ

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.HÀ

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.HÀ

THU THỦY + DŨ + T.BÌNH

THU THỦY + DŨ + T.BÌNH

THU THỦY + DŨ + T.BÌNH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

Mổ lấy thai

Ngày 5 tháng 2 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

NGUYỄN THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ HẠNH

TRẦN NGỌC BÙI

NGUYỄN T PHƯƠNG VÂN

BN SẢN A

ĐOÀN ÁNH HỒNG

LÊ THỊ HUYỀN TRINH

THOMG PHARN

LÊ YẾN CHI

NGUYỄN THỊ XUÂN

TRẦN THỊ YẾN

NGUYỄN T HUỲNH NGA

TRẦN THI THẢO

PHẠM THỊ ÍCH

NGUYỄN THÚY HỒNG

PHAN THỊ KIM NGUYÊN

NGUYỄN THỊ THIỂU

PHẠM THỊ BẢY

NGUYỄN T NGỌC THỦY

ĐIỀU THỊ THÚY KIỀU

ĐẶNG THỊ YẾN

12536

593

796

263

779

591

780

12995

664

592

614

793

555

747

795

12142

827

304

862

798

Thứ: SÁU 

Ngày: 26/02/2010 


